
KẾT QUẢ HỘI THAO CỤM VHTT SỐ 5 

1. Môn Tennnis 
 

Stt Nội dung 
Cơ cấu 

giải 
Kết quả 

 

1 
Đơn nam 

dưới 40t 

Giải Nhất  Nguyễn Đức Phú (Khu Quản lý Đường bộ IV). 

Giải Nhì  Phan Phước Tùng (Tập đoàn Vietravel). 

Giải Ba  Vũ Văn Lệ (TCT bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam) 

 

2 

 

Đơn nam 

trên 40t 

Giải Nhất Trần Đình Kiên (Khu Quản lý Đường bộ IV). 

Giải Nhì  Lê Văn Trường (ACV) 

Giải Ba Trần Mạnh Hùng (TCT bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam) 

 

3 

 

Đôi nam 

dưới 40t 

Giải Nhất  Đỗ Đức Duy; Hoàng Văn Duy (TCT bảo đảm an toàn hàng hải) 

Giải Nhì  Nguyễn Đức Phú; Văn Công Thanh (Khu QL đường bộ 4) 

Giải Ba  Phùng Thắng Biên; Võ Thanh Tùng (ACV). 

 

4 

 

Đôi nam 

trên 40t 

Giải Nhất  Hoàng Xuân Lăng; Đỗ Tiến Thành (TCT bảo đảm an toàn hàng hải). 

Giải Nhì  Nguyễn Hoàng Tâm; Huỳnh Thạch (Công ty QL bay miền Nam) 

Giải Ba Phạm Tấn Đạt; Đoàn Lê Bình (Sở GTVT Bình Dương). 

 

5 

 

Đôi nam, 

nữ 

Giải Nhất  Vũ Hải Anh; Vũ Quốc Hưng (Tập đoàn Vietravel). 

Giải Nhì  Nguyễn Thành Đức; Nguyễn Thị Thanh Tươi (ACV) 

Giải Ba  Nguyễn Văn Thành; Phạm Ngọc Thúy Dung (Khu QL Đường bộ IV) 

2. Bóng bàn 

 

Stt Nội dung 
Cơ cấu 

giải 
Kết quả 

 

1 
Đơn nam 

dưới 40t 

Giải Nhất Nguyễn Văn Hưng (TCT Bảo đảm an toàn hàng hải) 

Giải Nhì Nguyễn Văn Dũng (ACV) 

Giải Ba Đỗ Trần Khánh Bảo (Công QL bay miền Nam) 

 

2 
Đơn nam 

trên 40t 

Giải Nhất Hồ Quang Minh (ACV) 

Giải Nhì Hoàng Đức Minh Nhật (Tập đoàn Vietravel) 

Giải Ba Hàn Quốc Vũ (TCT Bảo đảm an toàn hàng hải). 

 

3 
Đơn nữ 

dưới 40t 

Giải Nhất Đỗ Châu Kiều Linh (TCT Bảo đảm an toàn hàng hải) 

Giải Nhì Nguyễn Thị Hà (Công ty Quản lý bay Miền Nam). 

Giải Ba Nguyễn Thị Hồng (Khu Quản lý Đường bộ IV). 

 

4 

 

Đơn nữ 

trên 40t 

Giải Nhất Võ Mặc Thi (ACV). 

Giải Nhì Phạm Lê Thanh Tuyết (Công ty Quản lý bay Miền Nam) 

Giải Ba Phan Thị Thanh Tâm (TCT Bảo đảm an toàn hàng hải) 
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2 
 

 

 

 

5 

 

Đôi nam 

dưới 40t 

Giải Nhất  Trần Văn Thông; Nguyễn Văn Dũng (ACV) 

Giải Nhì  Kiều Nhật Anh; Lê Tiến Dương (Ban QL dự án 7). 

Giải Ba 
 Nguyễn Chí Trình; Trương Văn Mạnh (TCT bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam). 

 

6 

 

Đôi nam 

trên 40t 

Giải Nhất  Võ Tấn Nam; Hồ Quang Minh (ACV). 

Giải Nhì  Hàn Quốc Vũ; Nguyễn Văn Thắng (TCT bảo đảm an toàn hàng hải). 

Giải Ba  Nguyễn Đức Toản; Nguyễn Văn Hiệu (Công ty QL bay) 

 

 

7 

Đôi nam, 

nữ dưới 

40t 

Giải Nhất 
 Nguyễn Văn Hưng; Đỗ Châu Kiều Linh (TCT bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam) 

Giải Nhì  Đỗ Trần Khánh Bảo; Nguyễn Thị Hà (Công ty QL bay) 

Giải Ba  Lê Đào Anh Vũ; Nguyễn Thị Hồng (Khu QL đường bộ 4) 

 

 

8 

 

Đôi nam, 

nữ trên 

40t 

Giải Nhất  Võ Tấn Nam; Võ Mặc Thi (ACV). 

Giải Nhì  Nguyễn Đức Toản; Phạm Lê Thanh Tuyết (Công ty QL bay) 

 

Giải Ba 

 Nguyễn Chí Trình; Nguyễn Thị Diễm Trang (TCT bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam). 

3. Cầu lông 

 

Stt Nội dung 
Cơ cấu 

giải 
Kết quả 

 

1 

 

Đơn nam 

dưới 40t 

Giải Nhất Nguyễn Thanh Dân (TCT bảo đảm an toàn hàng hải) 

Giải Nhì Nguyễn Quang Hà (Tập đoàn Vietravel) 

Giải Ba Võ Hà Phan (ACV) 

 

2 

 

Đơn nam 

trên 40t 

Giải Nhất Trần Lê Vân Tùng (Tập đoàn Vietravel). 

Giải Nhì Huỳnh Tấn Hòa (TCT Bảo đảm an toàn hàng hải) 

Giải Ba Trần Đại Nghĩa (Sở GTVT Bình Dương). 

 

3 

 

Đơn nữ 

dưới 40t 

Giải Nhất Tạ Thị Xuyến (TCT bảo đảm an toàn hàng hải) 

Giải Nhì Phạm Thị Thu Trang (TCT bảo đảm an toàn hàng hải) 

Giải Ba La Uyển Hoa (Công ty QL bay miền Nam) 

 

4 

 

Đôi nam 

dưới 40t 

Giải Nhất Võ Hà Phan; Võ Thành Trung (ACV). 

Giải Nhì Nguyễn Văn Hân; Đỗ Xuân Hiệp (TCT đảm bảo an toàn hàng hải). 

Giải Ba Phùng Hải Anh; Bùi Trọng Dũng (Công ty QL bay). 

 

5 

 

Đôi nam 

trên 40t 

Giải Nhất Lê Thành Long; Trần Quang Phú (ACV). 

Giải Nhì Trần Lê Vân Tùng; Tạ Bảo Hoàng (Tập đoàn Vietravel) 

Giải Ba Hà Văn Thìn; Võ Ngọc Kha (TCT đường sông miền Nam) 
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3 
 

 

 

6 

 

Đôi nữ 

Giải Nhất Phạm Thị Thu Trang; Nguyễn Thị Kiều Liên (ACV) 

Giải Nhì Đinh Thị Thủy; Tạ Thị Xuyến (TCT Bảo đảm hàng hải) 

Giải Ba Lại Thị Hồng Nhung; Khuất Thị Bảo Ngọc (Công ty QL Bay) 

 

 

7 

Đôi nam, 

nữ dưới 

40t 

Giải Nhất 
Nguyễn Thanh Dân; Nguyễn Thị Thu Trang (TCT bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam). 

Giải Nhì Tạ Bảo Hoàng; Vũ Thị Thúy An (Tập đoàn Vietravel) 

Giải Ba Nguyễn Hải; Nguyễn Thị Kiều Liên (ACV) 

 

8 

 

Đôi nam, 

nữ trên 40t 

Giải Nhất Phùng Hải Anh; Nguyễn Thị Thanh Mai (Công ty QL bay) 

Giải Nhì Trần Quang Phú; Phạm Thị Thu Trang (ACV). 

Giải Ba Dương Thanh Hải; Đinh Thị Thủy (TCT Bảo đảm an toàn hàng hải) 

4. Kéo co 
 

Stt Cơ cấu giải Kết quả 

1 Giải Nhất TCT Cảng HKVN (ACV) 

2 Giải Nhì Khu quản lý Đường bộ IV 

3 Giải Ba Công ty QL bay miền Nam. 

5. Bóng đá mini nam 
 

Stt Cơ cấu giải Kết quả 

1 Giải Nhất TCT Đường Sông Miền Nam 

2 Giải Nhì BAN QLDA MỸ THUẬN 

3 Giải Ba TCT Cảng HKVN (ACV) 

6. Giải toàn đoàn 

 

Stt Cơ cấu giải Kết quả 

1 Giải Nhất TCT Cảng HKVN (ACV) 

2 Giải Nhì TCT bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam 

3 Giải Ba Công ty Quản lý bay miền Nam 
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